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BÁO CÁO
Đánh giá tác động của chính sách tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2020/NĐ-CP quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật (Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 và Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ), Bộ Tài chính đã tiến hành đánh giá tác động của chính sách chính sách đơn giản hoá thủ tục hành chính, cắt giảm thành phần hồ sơ dựa trên dữ liệu tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2020/NĐ-CP quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan. Kết quả như sau:
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
1.1. Bối cảnh quốc tế, khu vực liên quan đến các chính sách
Trong những năm qua, ASEAN đã đạt được những bước tiến vượt bậc trong lộ trình xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), hướng tới một thị trường chung và cơ sở sản xuất thống nhất. Việc tự do hóa thương mại không chỉ dừng lại ở việc cắt giảm thuế quan theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) mà còn tập trung mạnh mẽ vào việc dỡ bỏ các rào cản phi thuế quan và hài hòa hóa thủ tục hải quan, logistics xuyên biên giới. Để hiện thực hóa mục tiêu kết nối hạ tầng và tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, ASEAN đã thiết lập khung pháp lý vững chắc thông qua bộ ba hiệp định quan trọng về vận tải:
- Hiệp định Khung ASEAN về tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh ký kết tại Hà Nội, Việt Nam năm 1998 (AFAFGIT): Đây là văn bản nền tảng nhất, thiết lập các quy tắc chung cho việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh giữa các quốc gia thành viên mà không bị phân biệt đối xử hoặc chịu các thủ tục kiểm soát quá mức tại biên giới.
- Hiệp định Khung ASEAN về vận tải đa phương thức (AFAMT) ký kết năm 2005 tại Viên Chăn, Lào: Thiết lập cơ sở pháp lý cho việc kết hợp nhiều phương thức vận tải (đường bộ, đường sắt, đường biển, hàng không), giúp tối ưu hóa chi phí và thời gian cho chuỗi cung ứng khu vực.
- Hiệp định Khung ASEAN về tạo thuận lợi cho vận tải liên quốc gia (AFAFIST) ký kết năm 2012 tại Manila, Philippines: Hỗ trợ việc vận chuyển hàng hóa giữa các nước có chung đường biên giới, tạo điều kiện cho phương tiện vận tải đường bộ di chuyển sâu vào lãnh thổ của nhau một cách thuận tiện.
Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trên thế giới đang diễn ra mạnh mẽ, trở thành động lực then chốt để tái cấu trúc nền kinh tế toàn cầu. Các quốc gia tiên tiến hiện ưu tiên thiết lập hạ tầng dữ liệu số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây nhằm tối ưu hóa quản trị công trị công và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Xu hướng này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc hoàn thiện hành lang pháp lý và thể chế hóa các quy định về giao dịch điện tử, an ninh mạng nhằm áp dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số. Việc chủ động thích ứng không chỉ thúc đẩy tiến trình xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, mà còn tạo ra cơ hội đột phá để Việt Nam hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời đảm bảo thượng tôn pháp luật trong không gian số.
1.2. Bối cảnh trong nước đến các chính sách
Việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2020/NĐ-CP được thực hiện trong giai đoạn Đảng và Nhà nước quyết liệt thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số, cụ thể qua các chủ trương, đường lối, chính sách:
Nghị quyết số 57/NQ-TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia: Tại mục 5 phần III Nghị quyết đã đặt ra nhiệm vụ: “Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực”; “Đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính”; 
Nghị quyết số 66/NQ-TW 30/4/2025 của Bộ Chính trị về về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, trong đó tại mục 2, phần III Nghị quyết đã đặt ra nhiệm vụ: “triệt để cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh, hành nghề, thủ tục hành chính bất hợp lý…”.
Nghị quyết số 68/NQ-TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đưa ra giải pháp về đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, chính sách, trong đó, tại mục 2.1 phần III Nghị quyết đặt ra nhiệm vụ “Minh bạch hoá, số hoá, thông minh hoá, tự động hoá, áp dụng triệt để trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong thực hiện các quy trình, thủ tục hành chính, nhất là về ….thuế, hải quan... Thực hiện cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, ít nhất 30% chi phí tuân thủ pháp luật, ít nhất 30% điều kiện kinh doanh và tiếp tục cắt giảm mạnh trong những năm tiếp theo; Hoàn thiện pháp luật, chính sách về dữ liệu, quản trị dữ liệu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu, bảo đảm an ninh, an toàn; Tạo mọi thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính;”
Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/03/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2025 và 2026, trong đó chỉ đạo quyết liệt loại bỏ các thủ tục không cần thiết, giảm bớt thành phần hồ sơ giấy và các rào cản hành chính trong các lĩnh vực.
Quyết định số 1848/QĐ-TTg ngày 27/08/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính. Cụ thể, tại số thứ tự (STT) 15, 16 Phần I Phương án ban hành kèm Quyết định đã phê duyệt phương án đơn giản hoá đối với các thủ tục hành chính liên quan đến Nghị định số 46/2020/NĐ-CP.
Quyết định số 2421/QĐ-BTC ngày 09/07/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính năm 2025. Cụ thể, tại STT 27 Phần I Phương án ban hành kèm Quyết định đã phê duyệt phương án đơn giản hoá đối với thủ tục hành chính liên quan đến Nghị định số 46/2020/NĐ-CP và Thông tư số 42/2020/TT-BTC.
Nghị quyết số 66.7/2026/NQ-CP ngày 15/11/2025 của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, theo đó, thay thế hoặc cắt giảm thành phần hồ sơ trong các thủ tục hành chính bằng việc khai thác hoặc sử dụng thông tin tương ứng từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Cụ thể, tại điểm a khoản 1 Điều 4, điểm a khoản 5 Điều 4 Nghị quyết quy định thành phần hồ sơ thủ tục hành chính được thay thế bằng việc sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu bao gồm “Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Thẻ Căn cước, Giấy chứng nhận căn cước”, “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”. Nghị quyết  có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 đến ngày 28/02/2027.
Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 07/04/2026 của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó, tại STT XII, XIII Phần C Phụ lục I.9 ban hành kèm theo Nghị quyết quy định về đơn giản hoá thủ tục hành chính liên quan đến các Điều 34, 35 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP. Tại STT 40 Phần II Phụ lục II Nghị quyết đã liệt kê Nghị định số 46/2020/NĐ-CP là văn bản được đề xuất sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15/04/2026 đến ngày 28/02/2027.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
- Sửa đổi Nghị định để phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy mới;
- Cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, trong đó bao gồm các thủ tục hành chính liên quan đến Nghị định số 46/2020/NĐ-CP thông qua việc thay đổi cách thức thực hiện từ thủ công, trực tiếp sang trực tuyến;
- Cắt giảm một số thành phần hồ sơ, chỉ tiêu thông tin không cần thiết trên cơ sở thay thế bằng dữ liệu.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Chính sách 1: Sửa đổi Nghị định để phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy mới
1.1. Đánh giá tác động
a) Giải pháp 1: Sửa đổi tên gọi, chức danh để phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy mới
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Việc điều chỉnh tên gọi và chức danh đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, loại bỏ sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản pháp luật cũ và mới, tạo lập cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác quản lý nhà nước. Đồng thời, việc chuẩn hóa danh xưng pháp lý giúp xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong thực thi công vụ.
- Tác động đối với kinh tế - xã hội: Việc điều chỉnh tên gọi và chức danh theo tổ chức bộ máy mới góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của bộ máy hành chính, giúp minh bạch hoá, tạo điều kiện các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân khi thực hiện các giao dịch pháp lý. 
- Tác động đối với thủ tục hành chính: Giải pháp này giúp đơn giản hóa và làm minh bạch quy trình xử lý thủ tục hành chính. Khi tên gọi và chức danh phù hợp với thực tế bộ máy, người dân và doanh nghiệp sẽ dễ dàng nhận diện cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tránh tình trạng đùn đẩy hoặc nhầm lẫn trong quá trình tiếp nhận hồ sơ.
b) Giải pháp 2: Không sửa đổi tên gọi, chức danh
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Việc giữ nguyên các quy định cũ sẽ không phù hợp với các thay đổi trong mô hình tổ chức bộ máy nhà nước dẫn đến sự thiếu thống nhất trong hệ thống pháp luật, gây khó khăn cho việc áp dụng và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật mới, dễ dẫn đến tình trạng sai lệch về thẩm quyền ban hành văn bản hoặc quyết định hành chính, gây rủi ro trong hoạt động công vụ.
- Tác động đối với kinh tế - xã hội: Có thể gây ra sự không nhất quán giữa thực tế tổ chức và quy định trên văn bản, dẫn đến việc lãng phí nguồn lực xã hội và kìm hãm sự năng động của nền kinh tế do các điểm nghẽn về mặt thủ tục.
- Tác động đối với thủ tục hành chính: Có thể gây nhầm lẫn khi người dân, doanh nghiệp tra cứu các thủ tục hành chính mang trong khi cơ quan giải quyết thủ tục đã được điều chỉnh hoặc sáp nhập, gây kéo dài thời gian giải quyết công việc, có thể làm phát sinh chi phí tuân thủ và không phù hợp mục tiêu cải cách hành chính và hiện đại hóa nền công vụ.
1.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp:
Lựa chọn Giải pháp 1.
Lý do lựa chọn: Giải pháp 1 đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất của hệ thống pháp luật theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách về tinh gọn bộ máy của Đảng và Nhà nước, quy định thống nhất về tên gọi, chức danh, thẩm quyền cho các cơ quan, đơn vị, tạo hành lang pháp lý minh bạch cho việc thực thi quyền hạn và trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính quốc gia.
2. Chính sách 2: Đơn giản hoá một số thủ tục hành chính theo định hướng chuyển đổi số, cắt giảm một số thành phần hồ sơ trên cơ sở thay thế bằng dữ liệu dùng chung
2.1. Đánh giá tác động
a) Giải pháp 1: Thực hiện cắt giảm, đơn giản hoá theo nội dung dự thảo
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Giải pháp này đảm bảo cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính phù hợp với các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước tại các Nghị quyết và thống nhất với quy định của pháp luật, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước. 
- Tác động đối với kinh tế - xã hội: Giúp tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy minh bạch, hạn chế tối đa các tiêu cực, nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính. Ngoài ra, việc sửa đổi các thủ tục tại Nghị định không gây tác động tiêu cực đến doanh nghiệp trong nuóc do quy định về đăng ký tài khoản, công nhận doanh nghiệp quá cảnh ưu tiên chỉ áp dụng cho doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam, do đó góp phần tối ưu hóa quyền lợi cho các đơn vị Việt Nam khi tham gia mạng lưới quá cảnh khu vực.
- Tác động đối với thủ tục hành chính: Hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ, tận dụng cơ sở dữ liệu dùng chung giúp loại bỏ các bước xác minh trung gian không cần thiết, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn. 
b) Giải pháp 2: Không thực hiện cắt giảm, đơn giản hoá theo nội dung dự thảo
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Các thủ tục hành chính sẽ không phù hợp với các chủ trương, định hướng của Đảng và nhà nước, với các quy định pháp luật hiện hành về cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính và chuyển đổi số, tạo ra khoảng trống pháp lý trong việc triển khai các quy định về chuyển đổi số quốc gia, gây khó khăn cho việc áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật về dữ liệu, dẫn đến tình trạng văn bản quy phạm pháp luật thiếu tính thực tiễn.
- Tác động đối với kinh tế - xã hội: Doanh nghiệp và người dân tiếp tục phải chịu các chi phí và thời gian để chuẩn bị các loại giấy tờ thủ công mà cơ quan nhà nước vốn đã có dữ liệu. Điều này kìm hãm sự phát triển của kinh tế số, làm giảm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Việt Nam
- Tác động đối với thủ tục hành chính: Thủ tục hành chính vẫn duy trì sự rườm rà, chồng chéo với nhiều thành phần hồ sơ phức tạp.
2.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp:
Lựa chọn Giải pháp 1. 
Lý do lựa chọn: Giải pháp 1 là lựa chọn phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính. Việc cắt giảm hồ sơ dựa trên dữ liệu dùng chung, là tiền đề để xây dựng Chính phủ số hiện đại
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động chính sách tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2020/NĐ-CP quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan./.
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